TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC CẤP CỦA HỘI, HIỆP HỘI VÀ DOANH NGHIỆP
ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 

PHẦN I

CÁC Ý KIẾN GÓP Ý VỀ BỐ CỤC VÀ NGOÀI CHƯƠNG, ĐIỀU

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1 
	Hiệp hội thực phẩm chức năng
	Cần quy định để xử lý vi phạm hành chính:

1. Các vi phạm về quản lý nhà nước.

2. Các vi phạm về công bố của TP/TPCN.

3. Các vi phạm kinh doanh thực phẩm trực tuyến

4. Các vi phạm SXKD thực phẩm giả, kém chất lượng, mất an toàn
	Đã bao gồm trong dự thảo Nghị định. Tương ứng mỗi mục đã có hành vi cụ thể và mức phạt tương ứng, đối với các hành vi không quy định tại dự thảo Nghị định này tại Khoản 3 Điều 1 đã nêu rõ “3. Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực an toàn thực phẩm không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt. Đối với thực phẩm nhập khẩu chưa được thông quan thì áp dụng nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan để xử phạt; sản phẩm từ động vật, thực vật có mục đích sử dụng làm thực phẩm thì áp dụng nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, bảo vệ và kiểm dịch thực vật để xử phạt đối với các vi phạm về an toàn thực phẩm.”

	2 
	Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
	Hiện nay Nghị định 38/2012/NĐ-Cp đang được sửa đổi, bổ sung, trong đó thủ tục công bố là một trong những quy định được sửa đổi, do vậy đề nghị xây dựng Nghị định xử phạt hành chính về ATTP dựa trên nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 38/2012
	Tiếp thu


phÇn II

c¸c ý kiÕn gãp ý cô thÓ vÒ ch­¬ng, ®iÒu

Chương I. Quy định chung 
C¸c gãp ý ngoµi c¸c ®iÒu thuéc ch­¬ng I
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1. 
	
	
	


c¸c ý kiÕn gãp ý cô thÓ vÒ néi dung c¸c ®iÒu thuéc Ch­¬ng I

§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Hiệp hội thực phẩm chức năng
	Điều 1 Nêu thêm:

e) Vi phạm trong quản lý ATTP

g) Vi phạm trong công bố
	Tại điều 1 quy định về phạm vi điều chỉnh. Đối với Vi phạm trong quản lý ATTP và vi phạm trong công bố là các hành vi vi phạm đã được nêu chi tiết tại các hành vi cụ thể.


Điều 2. Đối tượng áp dụng
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Hiệp hội thực phẩm chức năng
	Điều 2: Đối tượng áp dụng cần nêu cụ thể các nhóm đối tượng

1. Tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm

2. Tổ chức và cá nhân quản lý an toàn thực phẩm

3. Tổ chức và cá nhân làm dịch vụ quảng cáo thực phẩm

4. Cá nhân và tổ chức khác có liên quan
	Bổ sung: “Khoản 5 Điều 3 cụ thể:

5. Tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, gồm:

a) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

b) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật hợp tác xã gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

c) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật đầu tư gồm: Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

d) Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam;

đ) Tổ chức xã hội; tổ chức chính trị xã hội; tổ chức xã hội nghề nghiệp;

e) Các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức kinh tế khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Hiệp hội thực phẩm chức năng
	Điều 3. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
- Thu hồi các loại giấy không chỉ có thời hạn mà nghiêm trọng có thể còn vĩnh viễn

- Mục 1 nên chia làm 3 mức cụ thể: Cảnh cáo, phạt tiền, cấm hoạt động

- Việc khắc phục hậu quả cần bổ sung thêm:

+ Thu hổi sản phẩm, đình chỉ kinh doanh sản xuất, cấm Giám đốc Công ty có Giấy phép bị thu hồi tham gia SXKDTP trong 5 năm

+ Bồi thường thiết hại về kinh tế, xã hội, sức khỏe do hành vi vi phạm gây ra
	- Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 21 Luật xử lý vi phạm hành chính việc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

- Hình thức xử phạt đình chỉ hoạt động đã bổ sung vào từng hành vi vi phạm cụ thể trong hình thức xử phạt bổ sung

- Đối với từng hành vi vi phạm tùy mức độ dự thảo Nghị định đã có mức phạt tương ứng, ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, các biện pháp khắc phục hậu quả.


Điều 4. Quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân, tổ chức
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Hiệp hội thực phẩm chức năng
	Điều 4: mức phạt tại sao lấy 3,5 hoặc 7 lần. Nên tham khảo xử phạt các nước nên gấp 10 lần và 20 lần giá trị sản phẩm
	Quy định cụ thể tại Điều 6 Luật An toàn thực phẩm, mức phạt tối đa là 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm.


Chương II. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 
C¸c gãp ý ngoµi c¸c ®iÒu thuéc ch­¬ng II
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	
	
	


c¸c ý kiÕn gãp ý cô thÓ vÒ néi dung c¸c ®iÒu thuéc Ch­¬ng II
MỤC 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỰC PHẨM
Điều 5. Vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Hiệp hội thực phẩm chức năng
	Điều 5: Nên nêu cụ thể:

- Hành vi như thế nào thì mức phạt bao nhiêu

- Lế logic: nên thiết kế đi theo chuỗi cung cấp thực phẩm

- Không nên quy định 60, 80 100% tổng giá trị thực phẩm gây khó thực hiện tại thực địa
	Đối với mỗi hành vi vi phạm tùy theo mức độ sẽ áp mức phạt theo giá trị hàng hóa hay mức phạt cụ thể. 



	2
	Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam
	Tại Khoản 1 Điều 5: Tại Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 5/12/2016, Chính phủ  đã cho phép  doanh nghiệp được miễn công bố hợp quy, công bố phù hợp với quy định an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, không tiêu thụ tại thị trường trong nước.
	Tiếp thu, hiện nay Bộ Y tế đang trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định 02 hình thức là tự công bố và đăng ký bản công bố


Điều 6. Vi phạm quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm
	TT
	C¬ quan gãp ý
	Néi dung gãp ý
	PhÇn xö lý ý kiÕn gãp ý

	1 
	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
	Khoản 1 Điều 6 đề nghị giảm mức phạt xuống còn 2.000.000đồng đến 5.000.000đồng trong trường hợp“Sử  dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm mà giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.

	Bãi bõ hành vi này cho phù hợp dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP

	2 
	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
	Đề nghị giảm mức phạt xuống còn 2.000.000đồng đến 5.000.000đồng đối với hành vi vi phạm “Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng không đúng đối tượng thực phẩm”


	Các Hành vi vi phạm này có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng do vậy mức phạt tăng nặng là phù hợp

	3 
	Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam
	Khoản 1 Điều 6: bổ sung Công văn xác nhận danh mục công bố phụ gia thực phẩm nhập khẩu để sản xuất nội bộ hoặc có nhưng đã hết hiệu lực. Phù hợp với quy định tại Điều 6, Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 9/11/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
	Bãi bõ hành vi này cho phù hợp dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP

	4 
	Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam
	Điểm b Khoản 5 Điều 6: Mức phạt từ 50-100 triệu là quá rộng. Doanh nghiệp đề nghị tách  thành 2 mức
	Đã chỉnh sửa cho phù hợp Điều 317 Bộ luật hình sự sửa đổi

	5 
	Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
	Khoản 5 Điều 6 “chất độc hại” là khái niệm chưa rõ
	Tiếp thu

	6 
	Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam
	Điểm a Khoản 9 Điều 6: Các sản phẩm không vi phạm vẫn được tiếp tục sản xuất phù hợp với chất lượng công bố
	Không cần thiết bổ sung


Điều 7. Vi phạm quy định về sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, chế biến thực phẩm
	TT
	C¬ quan gãp ý
	Néi dung gãp ý
	PhÇn xö lý ý kiÕn gãp ý

	1
	Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
	Khoản cách các khung tiền phạt khá rộng, điều này trao khá nhiều quyền cho cán bộ thực thi và tạo sự bất bình đẳng cho các đối tượng bị xử phạt. 

Ví dụ Khoản 4 Điều 7 “Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng” có khoảng cách mức trần và sàn là 30.000.000 trong khi cùng Điều giữa mức sàn và trần dao động từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Đề nghị thu hẹp mức phạt tại Khoản 4 Điều 7
	Tiếp thu


Điều 8. Vi phạm quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
	TT
	C¬ quan gãp ý
	Néi dung gãp ý
	PhÇn xö lý ý kiÕn gãp ý

	1
	Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
	Khoản 3 Điều 8 đã bao gồm Khoản các hành vi trong Khoản 1, và Khoản 2. Do vây cần loại trừ Khoản 1, 2
	Tiếp thu


Điều 9. Vi phạm quy định về sử dụng vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	TT
	C¬ quan gãp ý
	Néi dung gãp ý
	PhÇn xö lý ý kiÕn gãp ý

	1
	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
	Đề nghị bỏ Điểm a Khoản 4 Điều 9

“a) Đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm từ 02 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại Khoản 2 Điều này;”

Do hành vi chưa đến mức nghiêm trọng phải áp dụng chế tài nghiêm khắc là đình chỉ hoạt động của cơ sở kinh doanh. Gây thiệt hại cho thương nhân, người lao động, thất thu thuế của Nhà nước. Vì cơ sở kinh doanh không thể phục hồi hoạt động được như cũ sau 2-3 tháng tạm dừng hoạt động.
	Đã sửa đổi hành vi này cho phù hợp dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP


MỤC 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM
Điều 10. Vi phạm quy định về tiêu chuẩn sức khỏe trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
	TT
	C¬ quan gãp ý
	Néi dung gãp ý
	PhÇn xö lý ý kiÕn gãp ý

	1 
	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
	Đề nghị chỉ áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với vi phạm tại Khoản 1, 2 Điều 10 đối với vi phạm tại điểm d, đ và e (từ 100 người trở lên) hoặc quy định vi phạm với tỷ lệ từ 50% tổng số người tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm của cơ sở thì mới áp dụng hình thức xử phạt bổ sung này để đảm bảo công bằng với tất cả các quy mô của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dựa trên mức độ vi phạm phù hợp.
	Căn cứ cuộc họp BST, đối với các hành vi liên quan khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ theo thực tế còn hình thức do vậy sẽ không quy định hành vi vi phạm. Để đảm bảo an toàn trong quá trình kinh doanh sẽ kiểm soát đối với việc “sử dụng người đang mắc các bệnh hoặc chứng bệnh thuộc danh mục các bệnh hoặc chứng bệnh truyền nhiễm để tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm”.
Không tiếp thu để đảm bảo tính nghiêm minh

Đã bao gồm

	2 
	Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam
	Điểm a Khoản 1 Điều 10 Đề nghị giữ hình thức phạt “cảnh cáo” như Nghị định 178/2013/NĐ-CP
	

	3 
	Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam
	Khoản 5 Điều 10 Mức độ vi phạm của khoản 4 nên đưa vào hình thức xử phạt bổ sung ở điểm b cho tương xứng
	


Điều 11. Vi phạm quy định về xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
	TT
	C¬ quan gãp ý
	Néi dung gãp ý
	PhÇn xö lý ý kiÕn gãp ý

	1
	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
	Đề nghị chỉ áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với vi phạm tại Khoản 1, 2 Điều 11 đối với vi phạm tại điểm d, đ và e (từ 100 người trở lên) hoặc quy định vi phạm với tỷ lệ từ 50% tổng số người tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm của cơ sở thì mới áp dụng hình thức xử phạt bổ sung này để đảm bảo công bằng với tất cả các quy mô của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dựa trên mức độ vi phạm phù hợp.


	Căn cứ cuộc họp BST, đối với các hành vi liên quan xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo thực tế còn hình thức do vậy sẽ không quy định hành vi vi phạm. Để đảm bảo an toàn trong quá trình kinh doanh sẽ kiểm soát hậu kiểm đối với việc “Sử dụng người trực tiếp sản xuất, kinh doanh không đáp ứng kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định”.
Tiếp thu

	2
	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
	Đề nghị bỏ điểm c do không có Khoản 3 trong Điều này (khoản 3 là “3. Hình thức xử phạt bổ sung”)
	


Điều 12. Vi phạm quy định về thực hành an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
	TT
	C¬ quan gãp ý
	Néi dung gãp ý
	PhÇn xö lý ý kiÕn gãp ý

	1
	Hiệp hội thực phẩm chức năng
	Các nội dung từ Điều 6 đến Điều 30 cần xem xét lại cho chính xác, tránh gây khó hiểu:

- Ví dụ Điều 12: “Xử phạt đối với hành vi người lao động có mang”
	- sửa cụ thể “1. Xử phạt đối với hành vi sử dụng người lao động mang, mặc trang phục bảo hộ theo quy định nhưng không đầy đủ theo một trong các mức sau đây:”

	2
	Hiệp hội thực phẩm chức năng
	- Mục 3 Điều 12: Thế nào là vi phạm quy định về thực hành an toàn thực phẩm? Cần phải nêu các vi phạm rất cụ thể

Cần nêu các vi phạm cụ thể theo Pháp luật, sau đó kèm theo mức phạt, ví dụ: Vi phạm mục a, điều X Luật an toàn thực phẩm hoặc nghị định 38 … thì mức phạt là ..y..đồng. Nếu … thì mức phạt tăng gấp 10 lần. nếu …thì phải đóng cửa hoạt động.

Tránh nêu các hành vi chung chung, không có trong Luật, không có tiêu chuẩn, sau này cán bộ cơ sở tự ý quy chụp gây thiếu minh bạch.
	- Đối với vi phạm quy định về thực hành an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được quy định tại Luật an toàn thực phẩm và các Thông tư quy định về điều kiện an toàn thực phẩm




Điều 13. Vi phạm quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
	TT
	C¬ quan gãp ý
	Néi dung gãp ý
	PhÇn xö lý ý kiÕn gãp ý

	1
	Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
	Như thế nào được cho là “đủ trang thiết bị”, “biện pháp quản lý chất thải phù hợp”
	Đã được quy định cụ thể tại các Thông tư quy định về điều kiện an toàn thực phẩm


Điều 14. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
	TT
	C¬ quan gãp ý
	Néi dung gãp ý
	PhÇn xö lý ý kiÕn gãp ý

	1
	
	
	


Điều 15. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
	TT
	C¬ quan gãp ý
	Néi dung gãp ý
	PhÇn xö lý ý kiÕn gãp ý

	1
	
	
	


Điều 16. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thủy sản
	TT
	C¬ quan gãp ý
	Néi dung gãp ý
	PhÇn xö lý ý kiÕn gãp ý

	1
	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
	Đề nghị tăng mức phạt cho hành vi tại Điểm a Khoản 5 thành 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng để phù hợp với quy định tại các điểm khác tại khoản này.
	Tiếp thu

	2
	Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
	Xác định hành vi vi phạm cần xét đến yếu tố lỗi của đối tượng vi phạm. Một số hành vi vi phạm trong nghị định chưa xem xét yếu tố lỗi của chủ thể. Ví dụ:

Điểm b Khoản 5 Điều 16 dự thảo quy định “hành vi vận chuyển thủy sản có tạp chất, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;” trong trường hợp bên vận chuyển là bên cung cấp dịch vụ vận chuyển thì không thể biết là bên cung cấp dịch vụ vận chuyển không thể biết được có chứa tạp chất và đơn vị thuê vận chuyển  không có  nghĩa vụ chứng minh chất lượng hàng hóa. Đề nghị bỏ quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 16
	Tiếp thu


Điều 17. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật tươi sống sử dụng làm thực phẩm
	TT
	C¬ quan gãp ý
	Néi dung gãp ý
	PhÇn xö lý ý kiÕn gãp ý

	1
	
	
	


Điều 18. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
	Khoản 1 Điều 18 quy định hành vi “sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật vi phạm một trong các điều kiện về bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định” sẽ bao trùm toàn bộ các hành vi trong Điều 18. Đề nghị loại trừ các khoản đã quy định tại Khoản 1
	Tiếp thu

	
	Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
	Khoản 4 Điều 18 yếu tố lỗi được xem xét khi đối tượng thực hiện hành vi vi phạm “hành vi bán, cung cấp thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật mà biết rõ là thực phẩm có sử dụng chất cấm mà sản phẩm thực phẩm vi phạm”. Trong khi đó nhiều hành vi tương tự yếu tố “biết rõ” lại không được xem xét như điểm d Khoản 5 Điều 16. Đề nghị rà soát và bổ sung
	Đã chỉnh sửa cho phù hợp


Điều 19. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	
	
	


Điều 20. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình cửa hàng ăn uống, cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	
	
	


Điều 21. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình chế biến suất ăn sẵn; căng tin kinh doanh ăn uống; bếp ăn tập thể; bếp ăn, nhà hàng ăn uống của khách sạn, khu nghỉ dưỡng; nhà hàng ăn uống
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
	Điểm d Khoản 2 Điều 21 “Không có sổ sách ghi chép việc thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước theo hướng dẫn của Bộ Y tế hoặc có nhưng không ghi đầy đủ các nội dung theo quy định;”các hành vi không cùng tính chất chung trong một khung hình phạt đề nghị tách làm 2 mức phạt khác nhau
	Sửa thành: “Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kiểm thực 3 bước theo quy định”

	2
	Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
	Điểm b Khoản 2 Điều 21 “Sử dụng dụng cụ ăn uống làm bằng vật liệu không an toàn”. Khái niệm “vật liệu không an toàn” là chưa rõ
	Sửa thành: “Vi phạm quy định về sử dụng dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm”

	3
	Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
	điểm đ Khoản 3 Điều 21: hành vi “không bảo đảm an toàn” quá chung chung có thể bao trùm hết lên các hành vi khác
	Sửa thành: “Vi phạm các quy định khác về điều kiện chung và thực hành bảo đảm an toàn thực phẩm, trừ các hành vi quy định tại Khoản 1, Khoản 2, các điểm a, b, c, d, đ, e, g Khoản 3 Điều này”


Điều 22. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
	Điểm đ Khoản 2 Điều 22: hành vi “không bảo đảm an toàn” quá chung chung có thể bao trùm hết lên các hành vi khác
	Sửa thành: “Vi phạm các quy định khác về điều kiện chung và thực hành bảo đảm an toàn thực phẩm, trừ các hành vi quy định tại Khoản 1, các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h Khoản 2 Điều này”


Điều 23. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm chiếu xạ
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý


Điều 24. Vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
	Khoản 3 Quy định “Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 03 tháng đến 04 tháng đối với hành vi quy định tại Khoản 2 Điều này”

Tuy nhiên tại điểm a Khoản 2 “sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn” thì việc tước giấy không có ý nghĩa
	Tiếp thu

	2
	
	
	


MỤC 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH KHÁC VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU THỰC PHẨM
Điều 25. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm xuất khẩu
	TT
	Cơ quan góp ý
	
Nội dung góp ý

	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam
	Điều 25, 26, 27, 28 Đã được quy định trong Nghị định số 80/2013/NĐ-CP của Chính phủ(tránh quy định chồng chéo
	Đây là các điều tại dự thảo 3 đã chỉnh sửa trong dự thảo 4 cho phù hợp

	2
	Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam
	Mục 7 Vi phạm quy định quảng cáo về an toàn thực phẩm
	Đây là các điều tại dự thảo 3 đã chỉnh sửa trong dự thảo 4 cho phù hợp


Điều 26. Vi phạm quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm
	TT
	Cơ quan góp ý
	
Nội dung góp ý

	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
	Đề nghị quy định rõ cho từng loại chỉ tiêu trong tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm sẽ bị xử phạt và không áp dụng cho các chỉ tiêu công bố mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Ngoài ra, cần làm rõ đối tượng chịu xử phạt vi phạm hành chính không áp dụng đối với thương nhân kinh doanh không biết/ không thể biết việc không phù hợp các quy chuẩn kỹ thuật/ quy định an toàn thực phẩm này.

Đề nghị làm rõ nội dung “yêu cầu kỹ thuật trong bản thông tin chi tiết sản phẩm” được thực hiện trong trường hợp nào, thời điểm nào và áp dụng với đối tượng nào. Vì (i) thương nhân sản xuất có thể không phải cung cấp bản thông tin chi tiết sản phẩm và (ii) thương nhân kinh doanh không có điều kiện, khả năng để xác định được sản phẩm kinh doanh có phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật trong bản thông tin chi tiết sản phẩm hay không.
	Đã sửa đổi hành vi này cho phù hợp dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP 



Mục 4
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN, GIÁO DỤC, TRUYỀN THÔNG; KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM; PHÂN TÍCH NGUY CƠ; PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM; TRUY XUẤT NGUỒN GỐC ĐỐI VỚI THỰC PHẨM KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN
Điều 27. Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm
	TT
	Cơ quan góp ý
	
Nội dung góp ý

	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	
	
	


Điều 28. Vi phạm quy định về kiểm nghiệm thực phẩm và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	
	
	


Điều 29. Vi phạm quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm và thực hiện các giải pháp hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	
	
	


Điều 30. Vi phạm quy định về truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn
	TT
	Cơ quan góp ý
	
Nội dung góp ý

	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	
	
	


Chương 3.
THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
C¸c gãp ý ngoµi c¸c ®iÒu thuéc ch­¬ng III
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	Hiệp hội thực phẩm chức năng
	Về thẩm quyền xử phạt: 

- Nên chỉ quy định hệ thống thanh tra chuyên ngành ATTP có thẩm quyền xử phạt ATTP. Một việc, một lĩnh vực chỉ giao 1 lực lượng.

- Các ngành khác sẽ xử phạt theo các vi phạm có liên quan. Ở đây là lĩnh vực an toàn thực phẩm nên chỉ để Thanh tra chuyên ngành ATTP xử lý
	- Việc kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực an toàn thực phẩm có sự tham gia của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương để đảm bảo đảm an toàn thực phẩm đã được quy định cụ thể tại Chương X Luật An toàn thực phẩm. 

- Tuy nhiên để tránh chồng chéo, Chính phủ và các Bộ ngành đã có Chỉ thị, Thông tư liên tịch … hướng dẫn tránh chồng chéo trong quá trình thực thi.


c¸c ý kiÕn gãp ý cô thÓ vÒ néi dung c¸c ®iÒu thuéc Ch­¬ng III
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